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	A
	BAN LÃNH ĐẠO
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	Trần Thanh Cảng
	PGS.TS
(BS CK Nội)
	003152/HP-CCHN
	
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Giám đốc chuyên môn

	B
	CÁC KHOA, PHÒNG KHỐI CHUYÊN MÔN

	I
	Khoa Khám bệnh

	A
	Bác sỹ

	2
	1
	Phạm Thị Thảo
	BS CKI
(BS Nội)
	003163/HP-CCHN
	KB, CB Nội khoa
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Trưởng khoa Khám bệnh

	3
	2
	Bùi Thị Thu
	BS CKII
(BS CK Sản)
	001133/HP-CCHN
	KB, CB Chuyên khoa Sản - KHHGĐ
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ (Sản Phụ khoa)

	4
	3
	Phạm Thị Vân Hạnh
	BS CKII
(BS CK Nhi truyền nhiễm)
	005474/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên khoa Nhi
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ (Nhi)

	5
	4
	Vũ Thị Duyên Trang
	Thạc sỹ
(BS CK PHCN)
	008575/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên khoa PHCN
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ (Phục hồi chức năng)

	6
	5
	Hoàng Tùng Sơn
	Thạc sỹ
(BS CK Mắt)
	000469/HP-CCHN
	KB, CB Chuyên khoa Mắt
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ (Mắt)

	7
	6
	Lê Thị Thu Hằng
	BS CKI
(BS CK Da liễu)
	004498/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên khoa Da liễu
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ 
(Da liễu)

	8
	7
	Nguyễn Trọng Thắng

	Thạc sỹ
(BS định hướng CK RHM)
	0004608/TB-CCHN
	KB, CB Chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ (Răng hàm mặt)

	9
	8
	Nguyễn Thị Hà Giang
	BSĐK
(BS CK TMH)
	000013/BG-CCHN
	KB, CB Chuyên khoa Tai Mũi Họng
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ 
(Tai mũi họng)

	B
	Điều dưỡng

	10
	1
	Doãn Xuân Đức
	Điều dưỡng Cao đẳng
	009358/HP-CCHN 
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	11
	2
	Đỗ Thị Hường 
	Điều dưỡng Cao đẳng
	008658/HP-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	12
	3
	Phạm Văn Doan
	Điều dưỡng Cao đẳng
	010005/HP-CCHN 
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	13
	4
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Điều dưỡng viên Đại học
	005284/QNI-CCHN 
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	14
	5
	Phạm Thị Thúy
	Điều dưỡng Cao đẳng
	006645/HP-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	15
	6
	Đặng Thị Thoa
	Điều dưỡng Trung cấp
	000533/HP-CCHN 
	Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	16
	7
	Nguyễn Thị Dung
	Điều dưỡng Cao đẳng
	006057/QNI-CCHN 
	Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	17
	8
	Nguyễn Thị Huyền
	Điều dưỡng viên Đại học
	003332/HNO-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	PHÒNG CẤP CỨU

	A
	Bác sỹ 

	18
	1
	Phạm Đức Lượng
	Thạc sỹ HSCC
(BS HSCC)
	000969/HNA-CCHN
	KB, CB Nội khoa và Hồi sức cấp cứu
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ 
Cấp cứu

	19
	2
	Bùi Tiến Đạt
	Thạc sỹ
(BS CK Nội, Hồi sức tích cực)
	000683/HD-CCHN
	KB, CB Nội khoa và Hồi sức cấp cứu
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ 
Cấp cứu

	B
	Điều dưỡng

	20
	1
	Lê Văn Nhật 
	Điều dưỡng trung cấp
	0021614/HNO-CCHN
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	21
	2
	Nguyễn Thị Thu 
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	0016906/HNO-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng 
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	22
	3
	Nguyễn Thị Trang Nhung  
	Điều dưỡng Cao đẳng
	019637/HNO-CCHN 
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng viên

	II. Khoa Nội

	A
	Bác sỹ

	23
	1
	Hoàng Thị Hiên
	BS CKII
(CK Nội)
	003151/HP-CCHN 
	KB, CB Nội khoa
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Trưởng khoa Nội

	24
	2
	Phạm Thị Sơn
	BS CKII
(BS CK Nội)
	000486/HD-CCHN 
	KB, CB Chuyên khoa Nội
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ (Nội thần kinh)

	25
	3
	Nguyễn Văn Phong
	BS nội trú
(BS CK Nội tim mạch)
	013244/HNO-CCHN
	KB, CB chuyên khoa Nội: Tim mạch 
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ (Nội tim mạch)

	26
	4
	Lê Đăng Vân
	BS CKII
(BS CK Nội chung)
	190010/CCHN-BQP
	KB, CB Chuyên khoa Nội chung
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
(Nội chung)

	27
	5
	Vũ Thị Duyên
	Thạc sỹ
(BS CK Nội)
	004553/HP-CCHN 
	KB, CB Nội khoa
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
(Nội chung)

	28
	6
	Nguyễn Thị Nhật
	Thạc sỹ
(BS CK Nội)
	003577/HP-CCHN 
	KB, CB Nội tổng hợp
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
(Nội chung)

	29
	7
	Phạm Thị Hạnh Phúc
	Thạc sỹ
(BS CK Nội)
	
001608/HP-CCHN

	KC, CB Nội khoa
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
(Nội chung)

	30
	8
	Vũ Huy Bình
	Thạc sỹ
(BS CK Nội)
	001451/HP-CCHN 
	KB, CB Nội tổng hợp
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
(Nội chung)

	B
	Điều dưỡng

	31
	1
	Trần Thị Hạnh
	Điều dưỡng viên đại học
	020543/HNO-CCHN
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	32
	2
	Nguyễn Thị Phượng
	Điều dưỡng viên đại học
	002128/HP-CCHN 
	Dịch vụ Y tế
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	33
	3
	Đào Thị Hằng
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	006515/TB-CCHN
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	34
	4
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	008727/HP-CCHN 
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	35
	5
	Thân Thị Hồng
	Điều dưỡng viên đại học
	0016492/BYT-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	36
	6
	Phạm Hữu Trung
	Điều dưỡng viên đại học
	0016997/HNO-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	37
	7
	Phạm Thị Hiên
	Điều dưỡng viên đại học
	014572/HNO-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	38
	8
	Nguyễn Thanh Phú
	Điều dưỡng viên đại học
	010810/HNO-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	39
	9
	Nguyễn Thành Công
	Điều dưỡng viên đại học
	003416/HNO-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Kỹ Thuật Viên

	IV. ĐƠN VỊ HỒI SỨC TÍCH CỰC

	A
	Bác sỹ

	40
	1
	Nguyễn Công Hòa
	BS CKI
(BSĐK)
	000515/TNG-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hồi sức cấp cứu, Siêu âm ổ bụng, nội soi tiêu hóa
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ HSCC

	41
	2
	Tô Văn Thái
	BS CKII
(BS CK GMHS)
	003824/HP-CCHN
	Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu
	Ngoài giờ hành chính, Thứ 7 và Chủ nhật
	
	Bác sỹ HSCC

	B
	Điều dưỡng

	42
	1
	Lê Thị Ly
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	020995/HNO-CCHN
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	43
	2
	Nguyễn Thị Luyến
	Điều dưỡng đại học
	000706/HD-CCHN 
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc bệnh nhân
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	44
	3
	Nguyễn Khánh Linh
	Điều dưỡng đại học
	0002277/QNI-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên


	45
	4
	Hồ Tuấn Việt
	Điều dưỡng trung cấp
	018095/HNO-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	III. Khoa Ngoại

	A
	Bác sỹ

	46
	1
	Nguyễn Mạnh Thắng
	Thạc sỹ
(BS CK Ngoại Thận, Tiết niệu)
	0025977/BYT-CCHN 
	KB, CB Chuyên khoa Ngoại Thận, Tiết niệu
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Trưởng Khoa Ngoại

	47
	2
	Hoàng Đức Nam
	Thạc sỹ
(BS nội trú)
	0008751/BYT-CCHN 
	KB, CB Chuyên khoa Ngoại
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
(Ngoại chung)

	48
	3
	Nguyễn Đức Hòa
	BS CKI
(BS CK Ngoại)
	006038/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên khoa Ngoại
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
(Ngoại chung) 

	49
	4
	Phạm Xuân Hùng
	Thạc sỹ
(BS CK gây mê)
	0025021/BYT-CCHN 
	Chuyên khoa Gây mê- Hồi sức
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ (Gây mê Hồi sức)

	50
	5
	Nguyễn Ngọc Tuyến
	Thạc sỹ
(BS CK GMHS)
	003642/HP-CCHN 
	Chuyên khoa GMHS
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ (Gây mê Hồi sức)

	51
	6
	Trần Thị Thu Hiền
	Thạc sỹ
(BS CK GMHS)
	0024458/BYT-CCHN
	Chuyên khoa GMHS
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ (Gây mê Hồi sức)

	B
	Điều dưỡng

	52
	1
	Dương Thị Thùy
	Kỹ thuật viên cao đẳng
	0020550/HCM-CCHN 
	Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Kỹ Thuật Viên

	53
	2
	Lượng Thị Phượng
	Kỹ thuật viên đại học
	002263/ĐL-CCHN 
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Kỹ Thuật Viên

	54
	3
	Dương Thị Thiện
	Điều dưỡng trung cấp
	004542/HP -CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng, QĐ số 1189/QĐ-SYT về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn KB, CB
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên, 
Kỹ thuật viên GMHS

	55
	4
	Nguyễn Thị Thắm
	Điều dưỡng viên đại học
	008454/HP-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	56
	5
	Hoàng Đức Thắng
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	007341/HP-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	57
	6
	Nguyễn Văn Duy
	Điều dưỡng trung cấp
	014017/HCM-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	58
	7
	Nguyễn Mỹ Hạnh
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	008938/TH-CCHN 
	Điều dưỡng viên
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	59
	8
	Vũ Thị Xim
	Điều dưỡng viên đại học
	0001289/LCH-CCHN 
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	60
	9
	Phạm Thị Đặng Hiền
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	0022878/BYT -CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	61
	10
	Trần Thị Loan
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	013871/HNO -CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	62
	11
	Nguyễn Văn Hữu
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	006584/HP-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	63
	12
	Nguyễn Xuân Trường 
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	006691/HP-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	64
	13
	Nguyễn Ngọc Nam
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	007340/HP-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	IV. Khoa Sản phụ khoa 

	A
	Bác sỹ

	65
	1
	Phạm Thị Xuân Minh
	BS CKII
(BS CK Sản)
	008566/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên  khoa Sản- KHHGĐ
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Trưởng Khoa Sản Phụ Khoa

	66
	2
	Phạm Thị Tuyết Mai
	BS CKII
(BS CK Sản-KHHGĐ)
	001489/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên  khoa Sản- KHHGĐ
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ 
(Sản Phụ khoa)

	67
	3
	Trần Thị Mai Hương
	BS CKII
(BS CK Sản-KHHGĐ)
	001100/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên  khoa Sản- KHHGĐ
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ 
(Sản Phụ khoa)

	68
	4
	Phạm Thị Yến
	BS CKI
(BS CK Sản)
	004090/HP-CCHN 
	KB, CB Sản Phụ khoa
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ 
(Sản Phụ khoa)

	B
	Điều dưỡng/Hộ sinh

	69
	1
	Hoàng Thu Trang
	Hộ sinh trung cấp
	007474/HP-CCHN 
	Theo Thông tư 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức hộ sinh do Bộ Y tế ban hành 
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Hộ sinh

	70
	2
	Bùi Thị Thủy
	Hộ sinh cao đẳng
	003343/HNO-CCHN
	Theo Thông tư 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức hộ sinh do Bộ Y tế ban hành
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Hộ sinh

	71
	3
	Lê Thị Na
	Hộ sinh cao đẳng
	003350/HNO-CCHN
	Theo Thông tư 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức hộ sinh do Bộ Y tế ban hành
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Hộ sinh

	72
	4
	Nguyễn Thị Hường
	Hộ sinh cao đẳng
	0027575/BYT-CCHN
	Theo Thông tư 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức hộ sinh do Bộ Y tế ban hành
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Hộ sinh

	73
	5
	Vũ Thị Ngân
	Điều dưỡng cao đẳng
	007346/HP-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	74
	6
	Nguyễn Thúy Nga
	Điều dưỡng cao đẳng
	004530/QNA-CCHN
	Cao đẳng Điều dưỡng chuyên ngành Sản Phụ khoa
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	75
	7
	Vũ Thị Bích Ngọc
	Điều dưỡng trung cấp
	009805/HP-CCHN 
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	76
	8
	Trần Thị Huyền
	Điều dưỡng viên đại học
	0002913/HY-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	V. Khoa Nhi – sơ sinh

	A
	Bác sỹ

	77
	1
	Trần Thị Linh Chi
	BS CKII
(BS CK Nhi)
	000675/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên  khoa Nhi
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Trưởng Khoa Nhi Sơ sinh

	78
	2
	Cao Thị Thanh
	BS CKII
(BS CK Nhi)
	001492/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên khoa Nhi
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
 (Sơ sinh)

	79
	3
	Nguyễn Hùng Tiến
	BS CKI
(BS CK Nhi)
	002621/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên khoa Nhi
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
 (Sơ sinh)

	80
	4
	Dương Văn Sỹ
	BS CKI
(BS CK Nhi)
	005041/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên khoa Nhi
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
 (Nhi)

	B
	Điều dưỡng

	81
	1
	Đoàn Thị Quy
	Điều dưỡng đại học
	000950/NĐ-CCHN 
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	82
	2
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Điều dưỡng trung cấp 
	003172/HD-CCHN 
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng và chăm sóc bệnh nhân
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	83
	3
	Nguyễn Thị Thìn
	Điều dưỡng đại học
	003848/HP-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	84
	4
	Nguyễn Thị Phượng
	Điều dưỡng đại học
	009923/HP-CCHN 
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	85
	5
	Đặng Thị Huệ
	Điều dưỡng trung cấp
	008442/HP-CCHN 
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	86
	6
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	015324/HNO-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	87
	7
	Hà Thị Thuần
	Điều dưỡng viên đại học
	015321/HNO-CCHN
	Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều Dưỡng Viên

	VI. Khoa Chẩn đoán hình ảnh

	A
	Bác sỹ

	88
	1
	Phạm Quốc Thành
	Thạc sỹ
(BS CK CĐHA)
	0026534/BYT-CCHN 
	Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Trưởng Khoa CĐHA

	89
	2
	Đoàn Xuân Sinh 
	Thạc sỹ
(BS CK CĐHA)
	000588/HP-CCHN 
	KB, CB Chuyên  khoa Nhi, Phòng khám CĐHA 
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ

	90
	3
	Nguyễn Anh Tú
	BS
(BS CC siêm âm sản phụ khoa)
	007450/HP-CCHN 
	Siêu ẩm chẩn đoán: Sản Phụ khoa
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ 

	91
	4
	Nguyễn Đình Hùng
	BS CKI
(BS CK CĐHA)
	005884/HP-CCHN 
	Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ 

	92
	5
	Nguyễn Thị Minh
	Thạc sỹ
(BS CK CĐHA)
	000734/HP-CCHN 
	Phòng khám Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ

	B
	Kỹ thuật viên

	93
	1
	Ngô Văn Qúy
	Kỹ thuật viên cao đẳng
	003894/HP-CCHN 
	Thực hiện KT chụp X-quang
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Kỹ Thuật Viên

	94
	2
	Nguyễn Như Hiếu
	Kỹ thuật viên cao đẳng
	005760/HP-CCHN 
	KTV Hình ảnh Y học
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Kỹ Thuật Viên

	95
	3
	Nguyễn Tiến Dũng
	Kỹ thuật viên cao đẳng
	002221/PT-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh Y học
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Kỹ Thuật Viên

	VII. Khoa xét nghiệm

	A
	Bác sỹ

	96
	1
	Phạm Thị Thùy Nhung
	Thạc sỹ
(BS CK Huyết học truyền máu)
	000341/HP-CCHN 
	Phòng xét nghiệm
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Trưởng Khoa Xét nghiệm

	97
	2
	Đỗ Thị Hoàng Hà
	Thạc sỹ
(BS CK Hóa sinh)
	004082/HP-CCHN 
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần 
	
	Bác sỹ
(Hóa sinh)

	98
	3
	Nguyễn Thị Bích Thuần
	Thạc sỹ
(BS CK Vi sinh vật)
	0002101/LĐ-CCHN
	Xét nghiệm (Vi sinh)
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Bác sỹ
(Vi sinh)

	B
	Kỹ thuật viên

	99
	1
	Hoàng Thị Anh Én
	Kỹ thuật viên cao đẳng
	008735/HP-CCHN 
	KTV Xét nghiệm
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần 
	
	Kỹ Thuật Viên

	100
	2
	Hòa Thị Hạnh
	Kỹ thuật viên đại học
	033620/BYT-CCHN 
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần 
	
	Kỹ Thuật Viên

	101
	3
	Vũ Thị Mỹ Trinh
	Cử nhân xét nghiệm
	000128/HP-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần 
	
	Kỹ Thuật Viên

	102
	4
	Nguyễn Văn Lập
	Kỹ thuật viên cao đẳng
	0026348/BYT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm hóa sinh
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần 
	
	Kỹ Thuật Viên



	VIII. Khoa Dược

	103
	1
	Đỗ Đình Hải
	Dược sỹ đại học
	6663/HCM-CCHND
	Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Trưởng Khoa Dược

	104
	2
	Trương Thị Thùy Linh
	Dược sỹ Cao đẳng
	1510/HP-CCHND
	Dược sỹ Cao Đẳng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần 
	
	Dược sỹ

	105
	3
	Phạm Thanh Hiền
	Dược sỹ Cao đẳng
	1225/HP-CCHND
	Dược sỹ Trung học
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần 
	
	Dược sỹ

	IX. Phòng kế hoạch tổng hợp – quản lý chất lượng

	106
	1
	Nguyễn Văn Điển
	BS CKI
(BS CK Nội/CC siêu âm)
	006545/HP-CCHN
	KB, CB Nội khoa
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Trưởng phòng KHTH-QLCL

	107
	2
	Vũ Thị Bưởi 
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	0006234/HD-CCHN
	Theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần 
	
	Điều dưỡng 

	X. Phòng Kiểm soát nhiễm khuẩn

	108
	1
	Phạm Thị Ngọc Phượng
	Điều dưỡng viên cao đẳng
	009293/HP-CCHN 
	Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
	Từ 8h – 17h, 5,5 ngày/1 tuần
	
	Trưởng phòng kiểm soát nhiễm khuẩn

	109
	2
	Đỗ Hồng Thái
	Điều dưỡng viên đại học
	022561/HNO-CCHN
	quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 7/10/2015
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần 
	
	Điều Dưỡng Viên

	XI. Phòng điều dưỡng

	110
	1
	Nguyễn Phương Hồng
	Điều dưỡng viên đại học
	003051/HNO-CCHN
	Theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch viên chức điều dưỡng
	Từ 8h – 17h, 6 ngày/1 tuần
	
	Điều dưỡng trưởng
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	111
	1
	Nguyễn Thị Thoi
	Thạc sĩ
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần
	
	Giám đốc vận hành

	112
	2
	Nguyễn Thị Lan Phương
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng

	113
	3
	Nguyễn Thị Quỳnh Chi
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Chuyên viên chăm sóc khách hàng

	114
	4
	Phùng Thị Mai Anh
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Chuyên viên chăm sóc khách hàng

	115
	5
	Nguyễn Ngọc Tới
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Chuyên viên chăm sóc khách hàng

	116
	6
	Nguyễn Thúy Hoàn
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Chuyên viên chăm sóc khách hàng

	117
	7
	Tạ Thị Việt Phương
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Kế toán trưởng

	118
	8
	Lưu Thị Thu Hương
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Chuyên viên Hành chính

	119
	9
	Ngô Thị Bích Ngọc
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Trưởng phòng Nhân sự

	120
	10
	Nguyễn Song Hào
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Kỹ sư thiết bị y tế

	121
	11
	Nguyễn Thị Thắm
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Kỹ sư thiết bị y tế

	122
	12
	Phan Tuấn Anh
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Kỹ sư thiết bị y tế

	123
	13
	Nguyễn Tiến Thịnh
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Kỹ sư thiết bị y tế

	124
	14
	Lê Anh Hùng
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Nhân viên kho

	125
	15
	Đoàn Chiến Thắng
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Nhân viên kho

	126
	16
	Nguyễn Trọng Nhất
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Bếp trưởng

	127
	17
	Lương Phi Hùng
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Nhân viên bếp

	128
	18
	Vũ Thị Ngọc Ánh
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Nhân viên bếp

	129
	19
	Đào Thị Chinh
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Nhân viên bếp

	130
	20
	Phạm Thị Phương Mai
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Nhân viên bếp

	131
	21
	Lê Thị Kim Anh
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Nhân viên bếp

	132
	22
	Nguyễn Thế Hữu
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Trưởng Bộ phận Giặt là

	133
	23
	Vũ Thị Hòa
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Nhân viên Giặt là

	134
	24
	Phạm Khắc Trường
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Nhân viên Giặt là

	135
	25
	Lưu Thị Hồng Hạnh
	Cử nhân
	
	
	Từ 8h – 17h
5,5 ngày/1 tuần 
	
	Nhân viên Giặt là


	







						




TỔNG HỢP CHUNG
Tổng số nhân viên Bệnh viện: 135 người 
Bao gồm: 44 Bác sỹ, 49 Điều dưỡng, 10 Kỹ thuật viên, 04 Hộ sinh, 03 Dược sỹ và 25 Nhân viên khác.
Nhân viên y tế được cấp chứng chỉ hành nghề: 110/110
	
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ NGƯỜI
	STT
	NỘI DUNG
	SỐ NGƯỜI

	A
	BÁC SĨ
	
	B
	ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KTV, DƯỢC SĨ
	

	I
	Bác sĩ thường xuyên (full time)
	43
	I
	Điều dưỡng
	49

	1
	Bác sĩ Sản
	05
	1
	Cử nhân điều dưỡng
	19

	2
	Bác sĩ Nhi
	05
	2
	Cao đẳng điều dưỡng
	22

	3
	Bác sĩ Nội
	10
	3
	Trung cấp điều dưỡng
	08

	4
	Bác sĩ Ngoại
	03
	II
	Hộ sinh
	04

	5
	Bác sĩ Mắt
	01
	1
	Cao đẳng hộ sinh
	03

	6
	Bác sĩ Tai Mũi Họng
	01
	2
	Trung cấp hộ sinh 
	01

	7
	Bác sĩ Răng Hàm Mặt
	01
	III
	Kỹ thuật viên
	10

	8
	Bác sĩ Da liễu
	01
	1
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	

	9
	Bác sĩ Gây mê hồi sức
	04
	
	Kỹ thuật viên xét nghiệm Đại học
	02

	10
	Bác sĩ Xét nghiệm
	03
	
	Kỹ thuật viên xét nghiệm cao đẳng
	02

	11
	Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
	04
	2
	Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh
	

	12
	Bác sĩ gây mê
	01
	
	Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh cao đẳng
	03

	13
	Bác sĩ Phục hồi chức năng
	01
	3
	Kỹ thuật viên gây mê
	02

	14
	Bác sĩ Hồi sức cấp cứu
	03
	4
	Kỹ thuật viên nội soi
	01

	II
	Bác sĩ không thường xuyên 
	01
	IV
	Dược sĩ
	03

	1
	Bác sĩ Hồi sức cấp cứu
	01
	
	Dược sĩ Đại học
	01

	
	
	
	
	Dược sĩ cao đẳng
	02


* Tên Khoa, phòng theo thực tế của Bệnh viện
	                                          SỞ Y TẾ 
	Hải Phòng, ngày      tháng  07  năm 2018
GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN
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